
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I -PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
1. Hình thức kiểm tra đánh giá
- Trắc nghiệm (3.5điểm), chiếm 35%
- Tự luận (1.5 điểm), chiếm 15%
2. Thời gian làm bài thi: 45 phút.
3.  Thang điểm: 5 điểm
4. Nội dung thi: kiến thức môn Lịch sử từ bài 1-bài 7.
5. Mức độ nhận thức: 15-20-15
- Nhận biết (15%):  5 câu TN nhiều lựa chọn (01,25 điểm). 1 ý TN Đ/S (0.25 điểm)
- Thông hiểu (20%): 
+ Trắc nghiệm (12.5%): 
	TN nhiều lựa chọn (7.5%): 03 câu ( 0.75 điểm)
	TN đúng/ sai (5%): 02 ý (0.5 điểm)
+ Tự luận (7.5%): 1 câu (0.75 điểm)
- Vận dụng (15%): 
+ Trắc nghiệm (7.5%): 
	TN nhiều lựa chọn (5%): 02 câu ( 0.5 điểm)
	TN đúng/ sai (2.5%): 01 ý (0.25 điểm)
+ Tự luận (7.5%): 1 câu (0.75 điểm)

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ NLC
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1: Thế giới từ năm 1918-1945 (6 tiết)

	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	
	1(a)
0,25
	2(bc)
0,5
	1 (d)
0, 25
	
	
	
	
	
	
	1.25đ

	
	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	1c (0.25đ)
	
	1c (0.25đ) *
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	
	
	
	
	0.75đ

	
	
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	1c (0.25đ)
	1c (0.25đ) *
	1c (0.25đ) *
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	
	
	
	
	
	
	0.25đ

	
	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
	1c (0.25đ*
	1c (0.25đ)
*
	1c (0.25đ)
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	
	
	
	
	
	
	0.25đ

	2
	Chương II: Việt Nam từ 1918 đến năm 1945
(6 tiết)
	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ nhưng năm 1918 -1930
	1c (0.25đ)
	1c (0.25đ)
*
	
	
	
	
	0
	1*
	1*
	
	
	
	0.5đ

	
	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyền Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	1c (0.25đ)
*
	2c (0.5đ)
	1c (0.25đ)
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	0
	1
	1
	
	
	
	2.đ

	
	
	Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 -1939
	1c (0.25đ)
*
	1c (0.25đ)
*
	
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1(d)
0,25*
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	1 (a)

	2 (bc)

	1 (d)

	0
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	1.25
	0.75
	0.5
	0.25
	0.5
	0, 25
	
	0.75
	0.75
	
	
	
	5

	Tỉ lệ %
	35
	15
	15
	20
	15
	50


BẢN  ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ GIỮA KI 1- LỊCH SỬ 9
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	
	TNKQ NLC
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1: Thế giới từ năm 1918-1945 (6 tiết)

	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
– Trình bày được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).
Vận dụng: Chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	
	1(a)
0,25
	2(bc)
0,5
	1 (d)
0, 25
	
	
	
	1.25đ

	
	
	Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
Thông hiểu
– Mô tả được tình hình chính trị và sự phát triển kinh tế của nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
	1c (0.25đ)
	
	1c (0.25đ) *
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	
	0.75đ

	
	
	Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
	1c (0.25đ)
	1c (0.25đ) *
	1c (0.25đ) *
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	
	
	
	0.25đ

	
	
	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
	Nhận biết
– Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Thông hiểu
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Vận dụng 
-  Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
– Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với lịch sử nhân loại.
	1c (0.25đ*
	
	1c (0.25đ)
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	
	
	
	0.25đ

	2
	Chương II: Việt Nam từ 1918 đến năm 1945
(4 tiết)
	Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ nhưng năm 1918 -1930
	Thông hiểu: Trình bày những nét chính của phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930.
Thông hiểu
- Giải thích được đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ từ 1918-1930
- Vận dụng 
 Tìm ra được điểm mới của phong trào DTCD trong giai đoạn 1926-1930 so với phong trào DTDC trong giai đoạn 1918-1925.
	1c (0.25đ)
	
	
	
	
	
	0
	1*
	1*
	0.5đ

	
	
	Bài 6. Hoạt động của Nguyền Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930.
Thông hiểu
– Trình bày được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vận dụng
– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá
	1c (0.25đ)
*
	2c (0.5đ)
	1c (0.25đ)
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0,25*
	0
	1
	1
	2.đ

	
	
	Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 -1939
	- Thông hiểu:  trình bày được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 – 1939.
[bookmark: _Hlk211792729]- VD: So sánh được điểm khác nhau về chủ trương của PTGPDT trong 2 giai đoạn.
	1c (0.25đ)
*
	
	
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1(d)
0,25*
	
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	1 (a)

	2 (bc)

	1 (d)

	0
	1
	1
	

	Tổng số điểm
	1.25
	0.75
	0.5
	0.25
	0.5
	0, 25
	
	0.75
	0.75
	5

	Tỉ lệ %
	35
	15
	50


Lưu ý: dấu * thể hiện đơn vị kiến thức có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn để xây dựng đề song phải đảm bảo đủ số lượng câu hỏi theo yêu cầu của công văn. Gợi ý theo bảng sau:
	
	TNNLC
	TNĐ/S
	Tự luận
	Tổng

	Biết
	5c
1.25đ
	1ý (a)
0.25đ 
	
	15%

	Hiểu
	3c
0.75đ 
	2c (bc)
0,5đ 
	0.75đ
1c
	20%

	VD
	2c
0.5đ 
	1c (d)
0,25đ
	0.75đ
1c
	15%

	Tổng
	25%
	10%
	15%
	50%



Phạm Thị Nga Thanh -Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
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